
STT Tên bài báo Tác giả Tên tạp chí, hội thảo

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng

xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong

riềng DR3 tại Trường Đại học Nông Lâm – ĐH

Thái Nguyên 

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

2
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của

một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

Nguyễn Viết Hưng, Lê Thị Kiều 

Oanh, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Thị Trang 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

3

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của

một số giống đậu xanh trong vụ Hè Thu năm 2015

tại Thái Nguyên 

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điền,

Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

4

Quản lý cây trinh nữ móc (Mimosa diplotricha)

bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và

sử dụng sinh khối để trồng nấm

Hà Đình Nghiêm, Nguyễn Thanh

Hải, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

5

So sánh, lựa chọn giống lúa năng suất cao, chất

lượng tốt cho vụ mùa tại thành phố Sơn La, tỉnh

Sơn La

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

6
Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công

trình xây dựng thuộc Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt

Hưng

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

7

Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và

trữ lượng các bon rừng trồng thông thuần loài tại

xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Hải Hòa, Trần Thị Phương

Thúy, Dương Trung Hiếu, Nguyễn

Thị Thu Hiền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

8
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan

trong bảo quản gỗ 

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị

Tuyên

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

9
Các loại đất chính, phân bố và tính chất trên địa

bàn vùng cam Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đặng Minh Tơn, Đặng Văn Minh,

Nguyễn Văn Toàn 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát

sỏi đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa

bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc

Giang 

Nông Thị Huyền Chanh, Hoàng

Hữu Chiến 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

11
Xây dựng hệ thống lập quy hoạch kế hoạch sử

dụng đất bán tự động

Triệu Mùi Chản, Chu Văn Trung,

Đỗ Sơn Tùng, Nguyễn Đình Thi,

Nguyễn Thảo Yến, Bùi Thị Hường,

Hoàng Đông Quang

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

12

Nghiên cứu hiệu quả bảo quản của compozit của

chitosan khối lương phân tử thấp với axit oleic ứng

dụng trong bảo quản đào Pháp 

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị

Đoàn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn

Thị Nhung, Lưu Hồng Sơn 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên
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13

Xác định serotype, độc lực và tính kháng kháng

sinh của 3 loại vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại

tỉnh Bắc Ninh         

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị

Ngân, Nguyễn Văn Quang, Phan

Thị Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm

Diệu Thùy, Trần Nhật Thắng,

Dương Thị Hồng Duyên 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

14

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Mfeed+

đến sức sản xuất thịt của gà F1 (ri x Lương

Phượng) nuôi nhốt tại Thái Nguyên 

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh

Vân, Đỗ Thị Kiều Duyên

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

15

Ảnh hưởng của bổ sung dầu hạt lanh vào khẩu

phần đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa

shaver

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan,

Nguyễn Văn Sơn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

16

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tiêu tốn thức ăn

của 3 tổ hợp lợn lai thương phẩm (DP x CA); (PD

x CA) VÀ (LP x CA) giai đoạn sơ sinh đến 56

ngày tuổi 

Trương Hữu Dũng, Nguyễn Thị

Hằng, Phùng Đức Hoàn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

17

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn

viên hỗn hợp bằng cỏ Ghinê (Panicum maximum )

trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và

năng suất của thỏ thịt New Zealand 

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên,

Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

18

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi sinh vật

phân giải cellulose hướng tới tạo ra chế phẩm xử

lý phế phụ phẩm nông nghiệp 

Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thị Hà,

Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, Lương

Hùng Tiến

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

19

Tăng cường sinh tổng hợp β-carotene trong

Escherichia coli tái tổ hợp được bổ sung một phần

con đường mevalonate 

Vũ Hoài Nam, Dương Văn Cường 

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

20

Thử nghiệm điều kiện ảnh hưởng đến sinh trưởng

của dòng vi khuẩn phân giải nitơ phân lập từ một

số mẫu nước tại Trường Đại học Nông Lâm – ĐH

Thái Nguyên

Phạm Thị Mỹ, Hoàng Thị Mai, Vi

Đại Lâm, Dương Mạnh Cường

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

21

Đặc điểm nông sinh học và mối quan hệ di truyền

của một số giống quýt (Citrus Recutilata Blanco)

tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 

Dương Hữu Lộc, Nguyễn Xuân Vũ,

Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tâm

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

22

Nghiên cứu tác động của nhiệt độ xử lý bằng sóng

điện cao tần (vi sóng) đến hiệu quả diệt trừ mọt

gạo (Sitophilus oryzae  Linnaeus)

Nguyễn Thị Lân, Lương Hùng

Tiến, Hoàng Thị Bích Thảo
Tạp chí NN&PTNT

23

Nghiên cứu một số tính chất chức năng của

Chitosan khối lượng phân tử thấp tạo ra từ

Chitosan thông thường

Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn

Bình, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và

Công nghệ - Đại học

Thái Nguyên

24
Nghiên cứu nhân giống in vitro loài lan hài gấm

(Paphiopedium concolor)

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến

Dũng, Phạm Thị Nam
Tạp chí NN&PTNT



25
Nhân giống in vitro loài lan hài bản địa  (Hài Giáp - 

 Paphiopedilum malipoense Chen & Z.H.Tsi)

Nguyễn Thị Tình, Nguyễn Tiến

Dũng, Nguyễn Văn Duy
Tạp chí NN&PTNT

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của cắt tỉa đến sinh trưởng, 

phát triển và năng suất thanh long ruột đỏ H14 tại 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Minh Tuấn, Hứa Thị Toàn Tạp chí NN&PTNT

27

Đánh giá sinh trưởng và phát triển của một số 

giống đậu tương tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái

Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền 

Trang, Trần Trung Kiên
Tạp chí NN&PTNT

28

Ảnh hưởng của liều lượng N, P, K vô cơ đến sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng khoai lang tại Thái 

Nguyên

Nguyễn Thị Lân
Tạp chí Khoa học nông 

nghiệp Việt Nam

29

Lựa chọn tổ hợp phân bón cho hai giống lúa nếp 

đặc sản của tỉnh Tuyên Quang - Khẩu Pái và Khẩu 

Lường ván

Nguyễn Thị Lân Tạp chí NN&PTNT

30

Nghiên cứu lựa chọn tổ hợp phân bón và mật độ 

trồng đối với giống ngô lai NK66, vụ xuân muộn 

trên đất dốc tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái

Nguyễn Thị Lân Tạp chí NN&PTNT

31

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý bằng 

sóng điện cao tần (vi sóng) và ẩm độ gạo đến hiệu 

quả diệt trừ mọt gạo (Sitophilus oryzea Linnaeus) 

và chất lượng gạo Koshihikari

Nguyễn Thị Lân, Lương Hùng 

Tiến, Nguyễn Viết Hưng
Tạp chí NN&PTNT

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ 

sinh học NTT và cây trồng xen đến năng suất, chất 

lượng và hiệu quả kinh tế của giống khoai lang Đỏ 

Phú Lương tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân Tạp chí NN&PTNT

33

Nghiên cứu thử nghiệm kỹ thuật mới trồng dong 

riềng trên đồng ruộng nông dân tại hai tỉnh Thái 

Nguyên và Bắc Kạn năm 2014 – 2015

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng Tạp chí NN&PTNT

34

Ảnh hưởng của mùa vụ và mật độ trồng tới năng 

suất và chất lượng giống khoai lang Đỏ Phú Lương 

tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân Tạp chí NN&PTNT

35

Ảnh hưởng của thời vụ và che phủ nilông đến khả 

năng nhân giống bằng giâm hom cây giảo cổ lam 7 

lá (Gynostemma pubescens) tại huyện Văn Chấn, 

tỉnh Yên Bái

Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên, Lê

Thị Kiều Oanh
Tạp chí NN&PTNT

36

Ảnh hưởng của các thời điểm trồng trong vụ Xuân 

2017 đến sinh trưởng và năng suất cây Giảo cổ lam 

tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên, Trần Đình Hà, 

Phan Thị Thu Hằng, Dương Trung 

Dũng

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

37

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum  Endl)  tại tỉnh Thái 

Nguyên và Bắc Kạn.

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng,  Nguyễn Thị Thoa, Đặng 

Kim Vui

Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ



38

Ảnh hưởng của thành phần ruột bầu và che sáng 

đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây con Xoan 

đào (Pygeum arbonreum  Endl) ở giai đoạn vườn 

ươm.

Nguyễn Công Hoan, Đặng Kim Vui Tạp chí NN&PTNT

39

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum 

arbonreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần 

Sa, Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thị 

Thoa, Lê Văn Phúc, Nguyễn Văn 

Tuyên

Tạp chí NN&PTNT

40

Ứng dụng mô hình chuỗi Markov trong dự báo 

diễn biến rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở Bắc 

Trung bộ - Việt Nam

Pham Van Dien, Tran Thi Thu Ha Tạp chí NN&PTNT

41
Một số đặc điểm của nấm Ceratocystis sp. gây 

bệnh chết héo Keo tai tượng tại Thái Nguyên

Trần Thị Thanh Tâm, Phạm Quang 

Thu, Nguyễn Minh Chí
Tạp chí NN&PTNT

42
Thí điểm xây dựng mô hình "cánh đồng mẫu lớn" 

trồng lúa tại xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Đặng Thị Thu Hà, Lê Sỹ Hồng, 

Đặng Kim Tuyến
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

43

Kết quả khảo nghiệm một số loại thuốc hóa học 

phòng trừ bệnh thối cổ rễ cây mỡ (Manglietia 

glauca) tại vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên

Đặng Kim Tuyến. Đàm Văn Vinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

44

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan đào (Pygeum 

arbonreum Endl) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thần 

Sa, Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. 

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Công 

Hoan, Lê Văn phúc, Nguyễn Văn 

Tuyên

Tạp chí NN&PTNT

45

Một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Xoan 

đào (Pygeum arbonreum  Endl)  tại tỉnh Thái 

Nguyên và Bắc Kạn.

Nguyễn Công Hoan,  Trần Quốc 

Hưng, Nguyễn Thị Thoa, Đặng Kim 

Vui

Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ

46
Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh 

trưởng Sa mộc dầu giai đoạn vườn ươm

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hoàn
Tạp chí NN&PTNT

47
Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng 

cây con Sa mộc dầu trong vườn ươm

Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương 

Giang
Tạp chí NN&PTNT

48
Nghiên cứu kỹ thuật chế biến, bảo quản hạt Sa 

mộc dầu

Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương 

Giang
Tạp chí NN&PTNT

49
Đa dạng loài cây dược liệu tại khu bảo tồn thiên 

nhiên Nà hẩu tỉnh Yên Bái

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Văn Huy

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

50
Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG 

Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ

Hồ Ngọc Sơn, Hoàng Anh Nghĩa, 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

51

Một số đặc điểm lâm học loài Xoan mộc tại Khu 

bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc 

Cạn

Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu 

Hiền, Lường Quốc Hải

Tạp chí Khoa học Lâm 

nghiệp

52 Nghiên cứu kỹ thuật xử lý nẩy mầm hạt Sa mộc dầu
Hồ Ngọc Sơn, Trần Thị Hương 

Giang
Tạp chí NN&PTNT



53

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và trữ lượng các bon 

của rừng phòng hộ hồ Phượng Hoàng, huyện Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Thị Thu 

Hương, Đặng Kim Vui

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

54

Nghiên cứu thực trạng khai thác lâm sản ngoài gỗ 

làm thuốc và thực phẩm tại khu bảo tồn thiện 

nhiên Phong Quang tỉnh Hà Giang

Trần Quốc Hưng, Nguyễn Bá Tuyên
Nhà xuất bản Khoa học 

tự nhiên và công nghệ

55
Nghiên cứu khả năng tích luỹ các bon của cây Vầu 

đắng tại tỉnh Bắc Kạn
Trần Công Quân, Ngô Xuân Hải Tạp chí NN&PTNT

56 Some examples related to Frobenius numbers
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn 

Thị Dung

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

57 Về bài toán trò chơi trên thang thời gian Vi Diệu Minh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

58

Đánh giá xác thực kết quả học tập của SV trong 

dạy học tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường 

đại học

Trần Trung, Lê Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí Khoa học quản 

lí giáo dục

59
 Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực 

vận dụng kiến thức hóa học phân tích cho sinh viên
Đào Việt Hùng Tạp chí Giáo dục

60

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết Ethyl 

acetat của cây Nàng nàng (Callicarpa candicans ) ở 

Việt Nam

Vũ Thị Thu Lê, Đỗ Tiến Lâm, Cầm 

Thị Ích, Đoàn Lan Phương, Phạm 

Quốc Long, Trần Đăng Trạch, Tạ 

Thị Thu Thủy, Phạm Thị Hồng 

Minh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

61
Một số phương pháp xác định thành phần hóa học, 

hoạt tính sinh học của dầu hạt thực vật
Nguyễn Thị Thủy, Hứa Thị Toàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

62
Công nghệ sàng lọc ảo, Docking protein và một số 

ứng dụng tiêu biểu

Hứa Thị Toàn, Nguyễn Thị Thủy, 

Trương Đức Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

63

Nghiên cứu tương tác giữa polivinyl  ancol với ure, 

bentonit Bình Thuận và ảnh hưởng của polivinyl  

ancol đến độ bền phân bón ure dạng viên. 

Trần Quốc Toàn, Nguyễn Thị Hân, 

Nguyễn Ngọc Linh,Trần Thị Thùy 

Dương, Trần Văn Nam

Khoa học và Công nghệ 

- Đại học Nông lâm Huế

64

Sử dụng vốn xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

của các hộ gia đình nông thôn tại huyện Đồng Hỷ 

tỉnh Thái Nguyên.

Dương Thùy Trang, Nguyễn Đỗ 

Hương Giang, Lèng Thị Lan

Tạp chí dạy và học 

ngày nay

65
Phụ nữ Sán Dìu trong phát triển kinh tế hộ gia đình 

ở Thái Nguyên
Nguyễn Đỗ Hương Giang

Tạp chí Văn hóa nghệ 

thuật, cơ quan của Bộ 

Văn hóa Thể thao và 

Du lịch

66

Xu hướng thay đổi quyền quyết định của lao động 

nữ dân tộc Sán Dìu trong phát triển kinh tế hộ gia 

đình ở Thái Nguyên

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Tạp chí Lao động và 

công đoàn. Tạp chí 

nghiên cứu lý luận và 

thông tin tuyên truyền 

của Tổng Liên đoàn lao 

động Việt Nam.



67

Sử dụng vốn xã hội trong xây dựng nông thôn mới 

của các hộ gia đình nông thôn tại huyện Đồng Hỷ 

tỉnh Thái Nguyên.

Dương Thùy Trang, Nguyễn Đỗ 

Hương Giang, Lèng Thị Lan

Tạp chí dạy và học 

ngày nay

68

Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về công tác học tập lý 

luận trong tác phẩm "Diễn văn khai mạc lớp học lý 

luận chính trị khóa I trường Nguyễn Ái Quốc"

Cao Thị Phương Nhung, Ngô Thị 

Quang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

69
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

trong hội nhập quốc tế.
Lê Quốc Tuấn Tạp chí Giáo dục và xã hội

70
Tác động của toàn cầu hóa đến giữ gìn phát huy 

bản sắc văn hóa dân tộc
Lê Quốc Tuấn Tạp chí Lịch Sử Đảng

71
Những năng lực người học cần rèn luyện để thích 

ứng với nền kinh tế tri thức hiện nay.
Nguyễn Thị Thúy

Khoa học và Công nghệ 

- Đại học Thái Nguyên

72
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu chè của tỉnh Thái 

Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục và xã 

hội

73

Nghiên cứu tách chiết  một số kim loại (Cu, Cr, Pn, 

Zn, Cd) trong bùn thải đô thị bằng dung dịch axit
Đặng Thị Hồng Phương, Nguyễn 

Mạnh Khải, Đặng Văn Thành
Tạp chí NN&PTNT

74

Nghiên cứu mức độ khoáng hóa và chất lượng hỗn 

hợp bùn thải đô thị sau xử lý kim loại nặng có phối 

trộn một số vật liệu hữu cơ thô và nấm 

Trichoderma spp

Đặng Thị Hồng Phương, Nguyễn 

Mạnh Khải, Nguyễn Thế Đặng 
Tạp chí NN&PTNT

75

Nghiên cứu khả năng chiết một số kim loại (Cu, 

Pb, Zn, Cd, Cr) trong bùn thải đô thị bằng axit 

citric

Đặng Thị Hồng Phương, Nguyễn 

Mạnh Khải, Nguyễn Thế Đặng 

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

76
Chế tạo vật liệu tổ hợp graphene/bùn đỏ ứng dụng 

hấp phụ Cr (VI) trong môi trường nước

Đặng Thị Hồng Phương, Hà Xuân 

Linh, Trần Thị Thùy Trang, 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Trà 

Hương, Nguyễn Ngọc Minh

Tạp chí NN&PTNT

77
Đa dạng khu hệ lưỡng cư bò sát trong các hệ sinh 

thái tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Chí 

Hiểu, Đỗ Thị Lan, Hoàng Quý Nhân

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

78

Nghiên cứu ô nhiễm nguồn nước suối do sản xuất 

nông nghiệp và chăn thả gia súc, gia cầm theo tập 

tục của người bản địa tại lưu vực suối Tà Vải, Hà 

Giang

Đặng Xuân Thường, Đỗ Thị Lan, 

Hoàng Quý Nhân, Lương Thị Hoa, 

Nguyễn Thanh hải

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

79

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và loại phân 

đạm đến năng suất hà hàm lượng nitrat trong rau 

cải xanh tại Thái Nguyên

Phan Thị Thu Hằng, Dương Trung 

Dũng
Tạp chí NN&PTNT

80
Nghiên cứu thử nghiệm ảnh hưởng của chế phẩm 

tự nhiên với lúa tại Thái Nguyên

Phan Thị Thu Hằng, Lèng Thị 

Quyên

Tạp chí Rừng và Môi 

trường



81

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến tỷ lệ sống và 

tỷ lệ xuất vườn giống chè Trung du búp tím tại 

Thái Nguyên

Phan Thị Thu Hằng, Dương Trung 

Dũng
Tạp chí Khoa học đất

82
Tình hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại tỉnh 

Thái Nguyên
Phan Thị Thu Hằng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

83 Đánh giá nước thải chăn nuôi sau bể bioga
Trần Thị Phả, Đào Thị Huyền 

Trang, Dương Thị Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

84

Đánh giá nguồn nguyên liệu sản xuất than sinh học 

(bichar) và tro bay và nhu cầu xử lý đất ô nhiễm 

kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái 

Nguyên

Đặng Văn Minh, Dương Thị Minh 

Hòa, Văn Hữu Tập, Mai Thị Lan 

Anh, Nguyễn Nhật Hiếu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

85

Ô nhiễm kim loại nặng trong đất sau khai thác 

khoáng sản  tại khu vực mỏ chì kẽm làng Hích, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đặng Văn Minh, Văn Hữu Tập, 

Mai Thị Lan Anh, Dương Thị Minh 

Hòa

Tạp chí Khoa học đất

86

Nghiên cứu sử dụng tro bay và apatit để xử lý đất ô 

nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản tại 

tỉnh Thái Nguyên

Đặng Văn Minh, Văn Hữu Tập, 

Mai Thị Lan Anh, Dương Thị Minh 

Hòa

Tạp chí Khoa học đất

87

Ứng dụng phần mềm plaxis đánh giá hóa lỏng nền 

đất cho đê chắn sóng mái nghiêng tại khu vực bờ 

biển Bắc Việt Nam

Hoàng Nuý Nhân, Đỗ Thị Lan, 

Trần Văn Nam
Tạp chí Khoa học đất

88
Đa dạng khu hệ lưỡng cư - bò sát trong các hệ sinh 

thái tỉnh bắc kạn

Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Chí 

Hiểu, Đỗ Thị Lan, Hoàng Quý Nhân

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

89

Đánh giá một số tính chất cơ bản của đất bán ngập 

theo cao trình ngập tại khu vực lòng hồ thủy điện 

Sơn La

Trần Thị Phả, Trần Văn Điền, Đàm 

Xuân Vận, Hoàng Quý Nhân, 

Nguyễn Văn Giáp

Tạp chí Khoa học ĐH 

Tân trào

90

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định 

Dexamethasone trong thực phẩm chức năng bằng 

kỹ thuật sắc ký lỏng siêu hiệu năng hai lần khối phổ

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Kiều 

Hưng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

91
Nghiên cứu xử lý axit picric trong nước bằng bùn 

đỏ biến tính

Nguyễn Văn Huống, Vũ Đức Lợi, 

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Mạnh 

Khải

Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN: Các Khoa 

học Trái đất và Môi 

trường

92
Nghiên cứu ô nhiễm nguồn nước suối do sản xuất 

nông nghiệp và chăn thả gia súc

Đặng Xuân Thường, Đỗ Thị Lan, 

Hoàng Quý Nhân, Lương Thị Hoa, 

Nguyễn Thanh Hải

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

93

Kết quả bước đầu nghiên cứu sử dụng vật liệu lọc 

đa năng ODM - 2F làm vật liệu hấp phụ để xử lý 

nước suối Tà Vải - Hà Giang ở quy mô pilot

Đặng Xuân Thường, Trần Công 

Việt, Vũ Xuân Hợi, Nguyễn Mai 

Hoa, Nguyễn Thanh Hải

Tạp chí Cấp thoát nước

94
Hiện trạng chất lượng nước các sông suối một số 

tỉnh biên giới phía Bắc

Đặng Xuân Thường, Nguyễn Phú 

Duyên, Nguyễn Thanh Hải

Tạp chí Môi 

trường&Đô thị



95

Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống 

chế mặt bằng đo vẽ tại xã Văn Lãng, huyện Yên 

Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức 

Nhuận, Vũ Thị Thanh Thuỷ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

96

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất của các công ty Nông, lâm 

nghiệp được chuyển đổi từ nông, lâm trường giai 

đoạn 2006 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Phan Thanh Hà, Nguyễn Đức 

Nhuận, Hoàng Dương Tuấn, 

Nguyễn Ngọc Nông

Tạp chí Khoa học đất

97
Đặc tính lý, hóa học các loại đất chính huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn”

Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Lê Văn 

Thơ

Tạp chí Khoa học đất

98
Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ phân hạng 

thích hợp đất đai huyện Chợ Đồn

Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn 

Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Lê Văn 

Thơ, Phạm Văn Tuấn

Tạp chí Khoa học đất

99

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện 

tử trong công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính 

xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

100

Ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, 

tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Ngọc 

Anh, Đoàn Trọng Kết

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

101

Kết quả nghiên cứu hiệu lực của thuốc bảo vệ thực 

vật đối với một số lại sâu hại trên cây bưởi Đại 

Minh ở Yên Bái

Vũ Thị Thanh Thủy, Vũ Thị 

Nguyên
Tạp chí NN và PTNT

102

Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng 

Nông thôn mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên. 

Phan Đình Binh,  Nguyễn Quang 

Huy, Đỗ Thị Tám

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

103

 Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải 

pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng 

Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Phan Đình Binh, Phạm Đức Dương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

104

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện 

tử trong công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính 

xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

105

Dự báo xói mòn đất tại lưu vực sông Nghinh 

Tường (phụ lưu sông cầu) bằng mô hình SWAT và 

GIS. 

Phan Đình Binh,  Nguyễn Lan 

Hương
Tạp chí Khoa học Đất

106

 Điều tra, đánh giá tình trạng quản lý, khai thác sử 

dụng nước ngầm và ứng dụng GIS xây dựng cơ sở 

dữ liệu chất lượng nước ngầm tại khu vực phía Tây 

Nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

Phạm Văn Tuấn, Phan Đình Binh*, 

Lương Thị Chuyên, Đào Văn Biên
Tạp chí NN và PTNT



107

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo lưu 

lượng dòng chảy tại lưu vực sông Cầu bằng hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình SWAT.

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải
 Kỷ yếu Hội thảo GIS 

toàn quốc năm 2017

108

Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác hữu 

cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm - huyện 

Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Vũ Thị Quý, Chu Văn Trung

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

109

Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc 

từ dữ liệu độ cao toàn thế giới (ASTER GDEM) 

phụ vục công tác đánh giá tiềm năng đất đai và đề 

xuất giải pháp sử dụng đất dốc huyện Định Hóa, 

tỉnh Thái Nguyên

Trương Thành Nam Tạp chí NN&PTNT

110
Đánh giá hiệu quả kinh tế loại hình sử dụng đất 

trồng cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
Nguyễn Thùy Linh Tạp chí NN&PTNT

111
Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của lao 

động tri thức tại Việt Nam

Chu Thị Hà, Đỗ Thị Hà Phương, 

Nguyễn Thị Giang, Lin Xiao Wu

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

112

Sự tham gia của người dân trong việc thực hiện 

các tiêu chí cơ sở hạ tầng – chương trình xây dựng 

nông thôn mới tại huyện Phú  Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Thi Hiền Thương, Dương 

Thị Thu Hoài, Cù Ngọc Bắc, Kiều 

Thu Hương, Vũ Thị Hải Anh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

113

Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân góp phần 

xây dựng nông thôn mới tại huyện Đồng Hỷ tỉnh 

Thái Nguyên

Vũ Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hiền 

Thương, Bùi Minh Hà, Kiều Thị 

Thu Hương, Trần Việt Dũng

Tạp chí NN&PTNT

114

Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của 

hộ

 trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Bùi Đình Hòa, Đỗ Xuân Luận, Bùi 

Thị Thanh Tâm, Lò Văn Tiến

Tạp chí Kinh tế & Quản 

trị Kinh doanh

115

Investigate the effects of Social capital and 

Information technology on knowledge sharing 

intention and knowledge sharing  behavior among 

employees in Thai Nguyen University

Đỗ Thị Hà Phương, Chu Thị Hà, 

Nguyễn Thị Giang, Dương Xuân 

Lâm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

116

Đóng góp của việc Đa dạng hóa hệ thống sản xuất 

nông nghiệp đến thu nhập nông hộ: Bằng chứng từ 

các nông hộ được khảo sát tại Bắc Kan và Quảng 

Bình

Dương Xuân Lâm, Đỗ Thị Hà 

Phương, Nguyễn Thị Hằng
Tạp chí NN&PTNT

117

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nấm 

ăn quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Đại Tư, 

tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Giang, Đỗ Thị Hà 

Phương, Chu Thị Hà, Hồ Lương 

Xinh

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

118
Thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới 

tại Thái Nguyên
Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thị Loan

Tạp chí Tài chính - Cơ 

quan thông tin của Bộ 

Tài chính



119

Các hoạt động sinh kế của người dân trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên

Đặng Thị Bích Huệ, Đặng Thị Mai 

Lan
Tạp chí NN&PTNT

120

Ảnh hưởng của yếu tố nguồn lực đến đa dạng sinh 

kế nông hộ trồng chè trên địa bàn huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, Bùi 

Thị Minh Hà, Lê Thị Hoa Sen, 

Đặng Thị Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

121

Ảnh hưởng của bột lá keo giậu và Stylosanthes 

guianensis CIAT 184 trong khẩu phần đến sinh 

trưởng và chất lượng thịt vịt CV Supre Meat

Phan Đình Thắm, Nguyễn Văn Tiến
Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

122
Ảnh hưởng của bột lá keo giậu đến năng suất và 

chất lượng thịt cút Nhật Bản nuôi tại Thái Nguyên
Bùi Thị Thơm

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

123

Nghiên cứu khả năng sản xuất chất xanh và bột cỏ 

của cỏ Stylosanthes guianensis Ciat 184 trồng tại 

Thái Nguyên

 Từ Quang Hiển, Trần Thị Hoan, 

Từ Quang Trung

Tạp chí KHCN Việt 

Nam

124
Ảnh hưởng của vi khuẩn Probiotic đến hệ tiêu hóa 

ở lợn con giai đoạn sau cai sữa
Trần Văn Phùng, Cù Thị Thúy Nga

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi 

125
Sử dụng bã dong riềng trong khẩu phần ăn lợn thịt 

tại nông hộ

Bùi Thị Thơm, Trần Văn Phùng, 

Hoàng Toàn Thắng, Lường Thị 

Vịnh

Tạp chí KHKT chăn 

nuôi

126

Một số đặc điểm sinh học, khả năng sinh trưởng và 

năng suất, chất lượng thịt gà Cáy Củm nuôi tại 

Thái Nguyên.

Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Thị Thơm, 

Nguyễn Văn Đại

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ chăn nuôi

127
Phân tích tính đa dạng di truyền gà Cáy Củm bằng 

chỉ thị phân tử Microsatellite

Bùi Thị Thơm, Ma Thị Trang, Trần 

Văn Phùng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

128
Chất lượng tinh dịch của gà Cáy Củm và một số 

yếu tố ảnh hưởng

Dương Thị Khuyên, Bùi Thị Thơm, 

Trần Văn phùng, Trần Văn Thăng
Tạp chí NN&PTNT

129

Đánh giá khả năng sinh trưởng và sức sản xuất thịt 

của gà Cáy Củm từ 01 ngày tuổi đến 24 tuần tuổi 

nuôi theo hai phương thức khác nhau

Bùi Thị Thơm,  Trần Văn Phùng, 

Trần Thị Đào

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi

130
Đặc điểm ngoại hình và tình hình chăn nuôi gà Cáy 

Củm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Bùi Thị Thơm,  Trần Văn Phùng, 

Trần Thị Đào

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi

131

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức năng lượng trong 

khẩu phần ăn của gà Cáy Củm nuôi thịt tại Thái 

Nguyên

Bùi Thị Thơm,  Trần Văn phùng, 

Nguyễn Hưng Quang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

132
Ảnh hưởng của hỗn hợp vi khuẩn probiotics

 đến tỷ lệ cai sữa của lợn con giai đoạn sau cai sữa

Trần Văn Phùng, Cù Thị Thúy Nga, 

Nguyễn Thị Minh Thuận

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật chăn nuôi

133
Thử nghiệm kit catt để chẩn đoán bệnh tiên mao 

trùng cho trâu tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Công 

Hoạt

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên



134

Nghiên cứu thử nghiệm men vi sinh TUAF – 

MULTIBIO trên đàn gà nuôi tại trại Chăn nuôi gia 

cầm Khoa Chăn Nuôi Thú y – Trường Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Hữu Hòa Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

135
Thủy phân cá trích bởi enzyme proex 51 FP và 

protamex

Jean Pascal BERGE, Nguyễn Thị 

Mỹ Hương, Khổng Thị Thanh, Vũ 

Ngọc Bội

Tạp chí NN&PTNT

136

Tình hình mắc một số bệnh thường gặp ở chó đến 

khám tại bệnh xá Thú y cộng đồng - Trường Đại 

học Nông Lâm Thái Nguyên

Trần Nhật Thắng, Phạm Diệu Thùy, 

Đỗ Thị Lan Phương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

137

Một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, lâm sàng bệnh ve 

ở chó tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Dương Thị Hồng Duyên, Phạm 

Diệu Thùy

Tạp chi Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN

138
Nghiên cứu nhiễm sán dây ở chó tại tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu 

Thùy, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

139

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý do sán dây 

gây ra ở chó tại tỉnh Thanh Hóa và biện pháp 

phòng trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Diệu 

Thùy, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

140
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sán dây ở gà thả 

vườn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Mễ Thị Hồng Thơi

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

141

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn Salmonella  trên 

thịt lợn tại thành phố Lạng Sơn và xác định một số 

đặc tính sinh hóa của các chủng Salmonella phân 

lập được 

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị 

Ngân, Nguyễn Trường Nam

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

142
Nghiên cứu nhiễm sán dây ở chó tại tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

143

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý do sán dây 

gây ra ở chó tại tỉnh Thanh Hóa và biện pháp 

phòng trị

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Diệu Thùy, Nguyễn 

Ngọc Biên

Tạp chí Khoa học kỹ 

thuật Thú y

144

Nghiên cứu sự lưu hành của virus PRRS và nguy 

cơ mắc bệnh ở lợn tại một số địa phương thuộc 

tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Quang Tính, Đinh Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Thị Ngân, Lê Minh
Tạp chí NN&PTNT

145

Xác định serotype, độc lực và tính kháng kháng 

sinh của 3 loại vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại 

Tuyên Quang

Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân, Trần 

Nhật Thắng, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí KH và Công 

nghệ, Đại học Thái 

Nguyên

146

Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng của dê 

lai F1 (đực BOER x cái địa phương) tại Trung tâm 

giống cây trồng và vật nuôi Phó Bảng Hà Giang

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa, 

Hà Thị Hảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên



147

Nghiên cứu thử nghiệm men vi sinh TUAF – 

MULTIBIO trên đàn gà nuôi tại trại Chăn nuôi gia 

cầm Khoa Chăn Nuôi Thú y – Trường Đại học 

Nông Lâm Thái Nguyên

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Hằng, 

Nguyễn Hữu Hòa
Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y

148

Sự lưu hành virus gây  bệnh tai xanh và kết quả 

phân lập vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại tỉnh 

Tuyên Quang

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Ngân,  Trần 

Nhật Thắng, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

149

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng trao 

đổi của một số laoij thức ăn phổ biến nuôi trâu 

bằng phương pháp INVIVO và INVITRO

Trần Văn Thăng, Tạ Văn Cần, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

150
 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của 

Baciiius.spp có hoạt tính diệt sâu tại Thái Nguyên

Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích 

Duệ, Phạm Thị Phương Lan, 

Nguyễn Mạnh Cường,

 Nguyễn Thị Liên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

151

Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun xoăn dạ múi 

khế trâu, bò  tại tỉnh Lạng Sơn và dùng thuốc điều 

trị

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Xuân 

Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

152

Nghiên cứu sự ô nhiễm vi khuẩn Salmonella trên 

thịt  lợn tại thành phố Lạng Sơn và xác định một số 

đặc tính sinh hóa của các chủng Salmonella phân 

lập được

Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị 

Ngân, Nguyễn Trường Nam

Khoa học và Kỹ thuật 

Thú y

153
Một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở gà nuôi 

tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Lê Minh, Nguyễn Hữu Đạt

Tạp chí Khoa học Kỹ 

thuật Thú y

154

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, cấu tạo giun đũa 

gà và quá trình phát triển của trứng giun Ascaridia 

galli trong nước cất

Lê Minh, Đỗ Thị Vân Giang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

155
Nghiên cứu bệnh do giun đũa Ascaridia galli ở gà 

gây nhiễm thực nghiệm tại tỉnh Thái Nguyên
Lê Minh Tạp chí NN&PTNT

156

Phần mềm trực tuyến đánh giá hiện trạng sinh viên 

có việc làm sau khi tốt nghiệp trường Đại Học 

Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên

Hứa Thị Toàn, Nguyễn Sơn Hải

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

157

Xây dựng lối sống mới đối với mỗi làng theo quan 

điểm của Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đời sống 

mới"

Nông Thị Xuân

Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia "70 

năm tác phẩm Đời sống 

mới của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh giá trị lý luận 

và thực tiễn trong 

phong trào xây dựng 

nông thôn mới và đô thị 

văn minh" - NXB 

Chính trị quốc gia Sự 

thật- Hà Nội - 2017, 

tr.188-197



158

Phân lập và xác định loài nấm Fusarium 

graminearum liên quan đến bệnh thối quả vải tại 

Lục Ngạn - Bắc Giang

Trịnh Đình Khá, Nguyễn Thị Mão, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị 

Hòa

Kỷ yếu Hội thảo Quốc 

gia Bệnh hại thực vật 

Việt Nam - NXBNN

159

Nghiên cứu ảnh hưởng của Biochair - BMT18 đến 

sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè búp Môi 

trường

Đỗ Thị Lan, Phạm Văn Ngọc, 

Hoàng Quý Nhân, Phạm Việt Hùng

hội thảo toàn quốc các 

trường ĐH kỹ thuật lần 

thứ 51, tỉnh Đồng Tháp

160 Nghiên cứu đa dạng khu hệ thực vật tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Lan
Hội nghị sinh thái học 

toàn quốc lần thứ 7

161
Một số giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường chăn 

nuôi cho tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Lan, Hoàng Lan Anh

Kỷ yếu hội thảo câu lạc 

bộ Khoa học Công nghệ 

các trường Đại học kỹ 

thuật lần thứ 50, T46 -

53

162 Nghiên cứu đa dạng khu hệ thực vật tỉnh Bắc Kạn Phan Thị Thu Hằng
Hội nghị sinh thái học 

toàn quốc lần thứ 7

163

Nghiên cứu ảnh hưởng của Biochair - BMT18 đến 

sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè búp Môi 

trường

Đỗ Thị Lan, Phạm Văn Ngọc, 

Hoàng Quý Nhân, Phạm Việt Hùng

164 Hiện trạng tính đa dạng thực vật tại Bắc Kan

Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Ngọc 

Nông, Đỗ Thị Lan, Dương Minh 

Ngọc

Kỷ yếu hội thảo Sinh 

thái TNSV lần 7

165

 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo lưu 

lượng dòng chảy tại lưu vực sông Cầu bằng hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình SWAT.

Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải
 Kỷ yếu Hội thảo GIS 

toàn quốc

166

Alalysic the impact fo the establishment of Khau 

Ca conservation area at Ha Giang province to 

livelihoods of people who live surrounding vicinity 

areas

Trương Thành Nam, Trần Văn 

Phùng, Đào Văn Biên

Hội thảo khoa học quốc 

tế tại Đại học Hà Tĩnh 

"Toàn cầu hóa, biến đổi 

khí hậu và phát triển 

bền vững"

167

Study on effects of chemical fertilizer, plant 

protection chemicals to environmen in soil in La 

Bang commune, Dai Tu district, Thai Nguyen 

province

Đào Văn Biên, Nguyễn Thùy Linh, 

Trương Thành Nam

Hội thảo khoa học quốc 

tế tại Đại học Hà Tĩnh 

"Toàn cầu hóa, biến đổi 

khí hậu và phát triển 

bền vững"

168

Lai giống và đánh giá khả năng sinh trưởng của dê 

lai f1 (♂ boer × ♀ địa phương) tại trung tâm giống 

cây trồng và vật nuôi Phó Bảng, Hà Giang

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa, 

Hà Thị Hảo

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

169

Khả năng sản xuất thịt của gà f1 (ri × lương 

phượng) nuôi theo mức dinh dưỡng mới khuyến 

cáo, trong điều kiện sản xuất nông hộ

Trần Thanh Vân, Võ Văn Hùng, 

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Quốc 

Việt, Nguyễn Thu Quyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

170
Kết quả so sánh một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái 

Nguyên
Trần Minh Quân, Nguyễn Văn Đoàn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1520
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171

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón 

đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa nếp cạn 

đặc sản Đẩy Đẹo Bụt tại Hà Giang

Hoàng Thị bích Thảo, Trần Văn 

Điền, Đào Thị Thu Hương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

172

Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nuôi trồng tới 

khả năng tạo quả thể của nấm đông trùng hạ thảo 

cordyceps militaris

Đỗ Tuấn Bách, Vũ Hoài Nam, Ma 

Thị Trang, Hà văn Hướng, Nguyễn 

Mạnh Cường, Nguyễn Duy Thuấn, 

Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

173

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sau khai thác 

khoáng sản bằng một số phế phụ phẩm nông 

nghiệp (bã mía, xơ dừa, vỏ lạc)

Trần Thị Như, Đàm Xuân Vận, 

Trần Thị Phả

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

174

Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học phần 

thống kê toán học cho sinh viên khoa chăn nuôi 

thú y tại trường đại học nông lâm - đại học Thái 

Nguyên

Mai Thị Ngọc Hà, Bùi Linh Phượng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

175

Sử dụng tài liệu đọc bổ trợ để cải thiện kỹ năng 

đọc của sinh viên trường cao đẳng cơ khí – luyện 

kim, Thái Nguyên

Nguyễn Quỳnh Dương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

176

Điều tra thực trạng dạy và học tiếng anh cho sinh 

viên năm thứ nhất Trường Đại học Nông Lâm – 

Đại học Thái Nguyên

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn 

Quỳnh Dương

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

177
Thực trạng quản lý đất đai tại một số nông, lâm 

trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Vũ Thị Thủy, Thăng Văn Liêm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

178

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng 

xen đến sinh trưởng và năng suất của giống dong 

riềng dr3 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái 

Nguyên

Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thị Lân

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

179
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của 

một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015

Nguyễn Viết Hưng, Lê Thị Kiều 

Oanh, Hoàng Kim Diệu, Nguyễn 

Thị Trang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

180

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của 

một số giống đậu xanh trong vụ hè thu năm 2015 

tại Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Văn Điều, 

Trần Đình Hà, Trần Trung Kiên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

181

Quản lý cây trinh nữ móc (mimosa diplotricha) 

bằng mô hình dự đoán phân bố, mức độ xâm lấn và 

sử dụng sinh khối để trồng nấm

Hà Đình Nghiêm, Nguyễn Thanh 

Hải, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

182

So sánh, lựa chọn giống lúa năng suất cao, chất 

lượng tốt cho vụ mùa tại thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Thế Hùng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

183
Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công 

trình xây dựng thuộc đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Việt 

Hưng

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

184
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học từ lá xoan 

trong bảo quản gỗ

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1277
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Nghiên cứu hiệu quả bảo quản của compozit của 

chitosan khối lương phân tử thấp với axit oleic ứng 

dụng trong bảo quản đào pháp

Phạm Thị Phương, Nguyễn Thị 

Đoàn, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn 

Thị Nhung, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

186

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm mfeed+ đến 

sức sản xuất thịt của gà f1 (ri x lương phượng) 

nuôi nhốt tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Trần Thanh 

Vân, Đỗ Thị Kiều Duyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

187

Ảnh hưởng của bổ sung dầu hạt lanh vào khẩu 

phần đến năng suất và chất lượng trứng gà isa 

shaver

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, 

Nguyễn Văn Sơn

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

188

Xác định serotype, độc lực và tính kháng kháng

sinh của 3 loại vi khuẩn gây viêm phổi ở lợn tại

tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Nguyễn Văn Quang, Phan 

Thị Hồng Phúc, Lê Minh, Phạm 

Diệu Thùy, Trần Nhật Thắng, 

Dương Thị Hồng Duyên

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

189

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế thức ăn 

viên hỗn hợp bằng cỏ ghinê (panicum maximum) 

trong khẩu phần đến hiệu quả sử dụng thức ăn và 

năng suất của thỏ thịt new zealand

Trần Thị Hoan, Từ Trung Kiên, Từ 

Quang Hiển, Nguyễn Thị Hiền

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

190

Tăng cường sinh tổng hợp β-carotenetrong 

Escherichia coli tái tổ hợp được bổ sung một phần 

con đường mevalonate

Vũ Hoài Nam, Dương Văn Cường

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

191

Nghiên cứu ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn 

nước thải khu ký túc xá Trường Đại học Nông 

Lâm bằng sét kabenlis 3

Hoàng Thị Lan Anh, Dương Thị 

Minh Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên

192

Đặc điểm nông sinh học và mối quan hệ di truyền 

của một số giống quýt (citrus recutilata blanco) tại 

khu vực miền núi phía bắc Việt Nam

Dương Hữu Lộc, Nguyễn Xuân Vũ, 

Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tâm

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - Đại học 

Thái Nguyên
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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